
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:      /QĐ - SXD             Bình Định, ngày     tháng  3  năm 2021   
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng chuyên dùng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-SXD ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng Bình Định; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, 

giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công 

đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng chuyên 

dùng, với nội dung sau: 

1. Tên danh mục mua sắm: Máy móc, thiết bị văn phòng chuyên dùng;  

2. Giá trị dự toán: 116.500.000 đồng (Dự toán chi phí kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Chi hành chính đã được phân bổ trong Dự 

toán ngân sách năm 2021 (tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020). 

Điều 2. Giao Chánh văn phòng giúp Giám đốc Sở tổ chức, triển khai thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.   

Điều 3. Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Sở chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC   
- Như điều 3;                                                                                      
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VP .    

  

                Trần Viết Bảo 
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DỰ TOÁN CHI PHÍ 

Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng chuyên dùng 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày     /3/2021 của Sở Xây dựng) 

 

Số 

TT 
Đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

(đồng) 

I MÁY TÍNH ĐỂ BÀN    42.500.000 

1 

Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt 

Nam - Sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 17025:2017; QCVN 

118:2018) - FPT Elead T9700BD 

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core™ i7-

9700 Processor (3.0GHz/12Mb 

SmartCache/8C/8T) 

- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset 

Intel H470 Express   

- Bộ nhớ (RAM): DDR4 8GB  bus 

2666 

- Ổ cứng (HDD): HDD 1TB SATA3 

(7200rpm) + SSD 256GB 

- Màn hình (Monitor):FPT 21.5" LED 

(Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), 

Cổng kết nối: DVI-D & VGA; Độ 

tương phản động (DCR) max: 

180.000.000:1; Thời gian đáp ứng: 

2ms) 

- Thùng máy và nguồn (Case & PSU): 

FPT mATX front usb & audio with 

PSU 550W 

- Bàn phím (Keyboard): FPT Standard  

- Chuột (Mouse): FPT Optical 

- Xuất xứ; Việt Nam 

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ 02 21.250.000 42.500.000 

II MÁY TÍNH XÁCH TAY    60.000.000 

 

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 

3590 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5 Comet Lake 

Processor 1.6GHz (6M Cache, Up to 

4.20GHz) 

- Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 Bus 

2666Mhz 

- Ổ đĩa cứng sẵn có: SSD 256GB 

- Card màn hình:  Card đồ họa tích hợp 

Intel UHD Graphics 620 

- Màn hình: 15.6 inch Full HD (1920 x 

1080) Touch 

- Ổ quang: DVDRW 

- Pin / Battery: Pin liền Li-ion 3 Cell 

- Tính năng mở rộng & Cổng giao tiếp: 

1x DC in, 2x USB Type A 3.0, 1x 

HDMI, 1x Memory Card Reader, 1x 

Cái 04 15.000.000 60.000.000 
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USB Type A 2.0, 1x RJ45, 1x Combo 

Audio Jack 

- FingerPrint (Bảo mật vân tay) 

- Camera & hệ thông âm thanh  HD 

Webcam, Stereo Speaker 

- Hệ điều hành: Windows 10 

- Xuất  xứ: Trung Quốc 

- Bảo hành: 12 tháng 

III MÁY IN    14.000.000 

 

Máy in laser Canon LBP 223DW 

- Tốc độ: 33 trang / phút khổ A4. 

- Khổ giấy tối đa: A4; - Độ phân giải: 

600 x 600 dpi.  

- Chất lượng in với công nghệ làm mịn 

ảnh: 1200 x 1200 dpi.  

- Bộ xử lý: 800MHz x 2; - Bộ nhớ 

chuẩn : 1GB. 

- Ngôn ngữ in: UFRII, PCL 5e4, PCL6, 

Adobe® PostScript. 

- In qua mạng Lan có dây và không 

dây WiFi. 

- In hai mặt tự động; - Khay giấy tiêu 

chuẩn: 250 tờ. 

- Khay tay: 100 tờ; Ngôn ngữ in: UFR 

II LT, PLC6, Adobe® PostScript. 

- Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 10 / 

Windows® 8.1 / Windows® 7/Mac OS 

X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14. 

- Kích thước: 401 x 373 x 250 mm; - 

Trọng lượng: 9.5 Kg. 

- Cổng kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, 

10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-

T, Wireless 802.11b/g/n 

- Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang 

A4 và 057H 10.000 trang A4 với độ 

phủ mực tiêu chuẩn. 

Cái 02 7.000.000 14.000.000 

** Tổng cộng (I+II+ III):    116.500.000 

Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng - (bao gồm thuế VAT) 
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